Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc77984420]
MỤC 1.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH, GÓI THẦU:
I.1. Tên công trình, tên gói thầu:
- Tên công trình: Thiết lập kênh truyền dự phòng cho hệ thống SCADA từ TBA 500kV Dốc Sỏi đến các Cấp điều độ A0(NSMO), A3 (CSO).
- Tên gói thầu: Cung cấp VTTB (bao gồm thi công lắp đặt, cài đặt, cấu hình) thiết lập kênh truyền dự phòng cho hệ thống SCADA từ TBA 500kV Dốc Sỏi đến các Cấp điều độ A0 (NSMO), A3 (CSO).
I.2. Địa điểm thực hiện:
- Địa điểm giao hàng kiểm tra nghiệm thu trước khi thực hiện dịch vụ sửa chữa: Kho vật tư Công ty Truyền tải điện 2.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: 
+ TBA 500kV Dốc Sỏi: Xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (CSO): 80 Duy Tân, Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
+ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO): 11 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
I.3. Quy mô thực hiện của gói thầu:
Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ thực hiện cho hạng mục công trình thiết lập kênh truyền dự phòng cho hệ thống SCADA từ TBA 500kV Dốc Sỏi đến các Cấp điều độ A0 (NSMO), A3 (CSO) thuộc kế hoạch Sửa chữa thường xuyên năm 2025.
[bookmark: _Hlk150612570]Chi tiết khối lượng thực hiện theo Mẫu số 01A và 01B Chương IV. Cụ thể như sau:
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	ĐV
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	HÀNG HÓA
	
	
	

	1
	Switch công nghiệp 8 port
	bộ
	02
	

	2
	Converter E1/FE
	bộ
	04
	

	3
	Dây cáp mạng CAT 5E UTP
	m
	280
	

	4
	Ống ruột gà phi 16
	m
	280
	

	5
	Đầu bấm mạng RJ45
	hạt
	20
	

	6
	Aptomat DC 10A
	cái 
	04
	

	7
	Cáp nguồn 2x2.5mm2
	m
	50
	

	II
	DỊCH VỤ
	
	
	

	A
	Tại TBA 500kV Dốc Sỏi
	
	
	

	1
	  Kéo rải cáp mạng CAT 5E UTP 
	mét
	80
	

	2
	Lắp đặt Switch công nghiệp 8 Port
	bộ
	02
	

	3
	Lắp đặt Converter FE/E1  
	bộ
	02
	

	4
	Đấu nối cấp nguồn cho Converter FE/E1, Switch  
	bộ
	02
	


	5
	Khai báo, cấu hình thiết bị  Firewall 
	thiết bị
	01
	

	6
	Khai báo, cấu hình Kênh E1 và đấu nối kênh truyền 2Mbps
	kênh
	02
	

	B
	Tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung
	
	
	

	1
	Kéo rải cáp mạng CAT 5E UTP 
	m
	100
	

	2
	Lắp đặt Converter FE/E1  
	bộ
	01
	

	3
	Đấu nối cấp nguồn cho Converter FE/E1  
	bộ
	01
	

	4
	Khai báo, cấu hình Kênh E1 và đấu nối kênh truyền 2Mbps
	kênh
	01
	

	C
	Tại Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia
	
	
	

	1
	Kéo rải cáp mạng CAT 5E UTP 
	m
	100
	

	2
	Lắp đặt Converter FE/E1  
	bộ
	01
	

	3
	Đấu nối cấp nguồn cho Converter FE/E1  
	bộ
	01
	

	4
	Khai báo, cấu hình Kênh E1 và đấu nối kênh truyền 2Mbps
	kênh
	01
	


I.4. Thời gian thực hiện gói thầu: 
- Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá và dịch vụ có liên quan như đã mô tả theo Mẫu số 01A và 01B Chương IV trong vòng 30 ngày.	
- Chi tiết lịch giao hàng và thực hiện dịch vụ, tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:
	Stt
	Mô tả hàng hoá-dịch vụ
	Địa điểm giao hàng 
	Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan

	1
	Hàng hóa (để kiểm tra nghiệm thu trước khi lắp đặt).
	Theo Mẫu số 01A Chương IV
	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	2
	Đệ trình phương án thi công chi tiết và tài liệu để approval (03 bộ):
- Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật
- Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị
- Mặt bằng/mặt cắt 2D bố trí thiết bị
	Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2, số 220 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
	Chậm nhất sau 2 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	3
	Tài liệu sau cùng.
	
	Chậm nhất trước 1 tuần kể từ ngày giao hàng

	4
	Dịch vụ thi công thay thế
	Theo Mẫu số 01B Chương IV
	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực



Ghi chú :
1. Bên Dự thầu phải chào đủ số lượng của tất cả các mặt hàng và dịch vụ trong phạm vi gói thầu.
2. Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).
Bên dự thầu có thể đề nghị các mốc tiến độ và số lượng phải giao hàng khác với tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu.
II.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:
II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
1.1 Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới.
1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.
1.3 Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.
1.4 Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:
- Yêu cầu về cam kết chất lượng vận hành thiết bị và bảo trì bảo hành:
+ Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho các thiết bị chính.
+ Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của các thiết bị chính và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.
- Cam kết trách nhiệm trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến thiết bị đang vận hành. Nếu xảy ra hư hỏng, nứt vỡ, mất… nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế, bồi thường đảm bảo lắp đặt, đúng tiến độ sửa chữa. 
- Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong bảng điền thông số, đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, các loại test, bản vẽ liên quan, bảng cam kết của nhà sản xuất...). 
- Bảng dữ liệu yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa như sau:	
	[bookmark: OLE_LINK1]STT
	MÔ TẢ 
	YÊU CẦU CUNG CẤP
	GHI CHÚ

	I
	Thiết bị Switch công nghiệp
	
	

	1
	Hãng sản xuất / Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	2
	Mã thiết bị
	Ghi rõ
	

	3*
	Cổng ETH
	8 cổng ETH, 10/100/1000 Mbps, hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI/MDIX

	

	4*
	Cổng quang
	2 cổng SFP
	

	5*
	Tiêu chuẩn IEEE 802.3: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
	Đáp ứng
	

	6
	Profinet
	Tương thích Profinet Class A
	

	7*
	Băng thông (Non-blocking)
	20 Gbps
	

	8*
	Bộ đệm gói (Packet buffer)
	128 kB
	

	9
	Bảng địa chỉ MAC
	2000 mục
	

	10*
	Hỗ trợ khung Jumbo
	9216 byte
	

	11*
	Đầu nối: Ổ cắm nguồn DC công nghiệp 2 chân
	Đáp ứng
	

	12*
	Dải điện áp đầu vào
	7 – 57 VDC
	

	13*
	Mức tiêu thụ điện:
	
	

	
	Nhàn rỗi: ~1.03 W
	Đáp ứng
	

	
	Tối đa: 3.71W
	Đáp ứng
	

	14*
	Giao diện vật lý:
	
	

	
	Ethernet:
	8 cổng RJ45, 10/100/1000 Mbps
	

	
	Cổng quang:
	2 cổng SFP
	

	15*
	Đèn LED trạng thái:
	1 đèn nguồn
	

	
	
	16 đèn trạng thái ETH
	

	
	
	2 đèn trạng thái SFP
	

	16*
	Vật liệu vỏ:
	Hợp kim nhôm toàn bộ
	

	17*
	Kiểu lắp đặt
	Tích hợp giá đỡ DIN rail
	

	II
	Thiết bị Converter E1/FE
	
	

	1
	Hãng sản xuất / Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	2
	Mã thiết bị
	Ghi rõ
	

	3*
	Phục vụ chuyển đổi FE/E1, E1/FE
	Đáp ứng
	

	4*
	Fast Ethernet: 1 cổng (10/100 BaseT)
E1: 1 cổng
	Đáp ứng
	

	5*
	Hỗ trợ các giao thức ITU-TG.742, ITU-TG.823 IEEE 802.3, IEEE802.1Q(VLAN)
	Đáp ứng
	

	6*
	Kết nối: hỗ trợ 10/100Mbps 
Full/Half Duplex 
MAC address: 4096
	Đáp ứng
	

	7*
	Thiết bị có khả năng hỗ trợ các giao diện 75Ω unbalance (BNC) and 120Ωbalance(RJ45)
	Đáp ứng
	

	8*
	Nguồn DC-48V 
	Đáp ứng
	



Ghi chú:
- Các hạng mục đánh dấu * là yêu cầu cơ bản của đặc tính kỹ thuật thiết bị, nhà thầu không đáp ứng hoặc không chứng minh được tính đáp ứng của các yêu cầu cơ bản trên sẽ được xem là không đạt yêu cầu.
II.3. Các yêu cầu khác:
II.3.1 Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính: 
· Nhà thầu tham chiếu theo E-ĐKCT Chương VII HSMT
· Các hồ sơ tài liệu cần được cung cấp bởi nhà thầu:
	STT
	Mô tải
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1 
	Hồ sơ trình duyệt
	Bộ
	03

	
	Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị.
	
	

	2 
	Hồ sơ hoàn công - bản vẽ thi công
	Bộ
	08

	
	Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị.
	
	

	
	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
	
	


II.3.2 Các yêu cầu về dịch vụ liên quan: 
a. Yêu cầu về thiết bị sau sửa chữa:
· Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ khối lượng phần dịch vụ như sau:
	TT
	Dịch vụ có liên quan
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	ĐV
	Số lượng
	

	I
	TBA 500kV Dốc Sỏi
	
	
	

	1
	Kéo rải cáp mạng CAT 5E UTP 
	m
	80
	


	2
	Lắp đặt Switch công nghiệp 8 Port
	bộ
	02
	

	3
	Lắp đặt Converter FE/E1  
	bộ
	02
	

	4
	Đấu nối cấp nguồn cho Converter FE/E1, Switch  
	bộ
	02
	

	5
	Khai báo, cấu hình thiết bị  Firewall 
	bộ
	01
	

	6
	Khai báo, cấu hình Kênh E1 và đấu nối kênh truyền 2Mbps
	kênh
	02
	

	II
	Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung
	
	
	

	1
	Kéo rải cáp mạng CAT 5E UTP 
	m
	100
	

	2
	Lắp đặt Converter FE/E1  
	bộ
	01
	

	3
	Đấu nối cấp nguồn cho Converter FE/E1  
	bộ
	01
	

	4
	Khai báo, cấu hình Kênh E1 và đấu nối kênh truyền 2Mbps
	kênh
	01
	

	III
	Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia
	
	
	

	1
	Kéo rải cáp mạng CAT 5E UTP 
	m
	100
	

	2
	Lắp đặt Converter FE/E1  
	Bộ
	01
	

	3
	Đấu nối cấp nguồn cho Converter FE/E1  
	Bộ
	01
	

	4
	Khai báo, cấu hình Kênh E1 và đấu nối kênh truyền 2Mbps
	kênh
	01
	


b. Yêu cầu năng lực thực hiện:
- Có năng lực và kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự yêu cầu của gói thầu (sửa chữa, tháo dỡ, lắp đặt thiết bị thông tin trong các TBA 220kV). Nhà thầu cần đệ trình các giấy tờ chứng minh năng lực kinh nghiệm, thực hiện các công việc tương tự của gói thầu.
- Nhà thầu cần chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu thi công sửa chữa thiết bị truyền cắt; Có bảng liệt kê chi tiết và hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhân công thực hiện công tác thi công các hạng mục trong phạm vi gói thầu.
c. Phương án thi công và biện pháp an toàn
- HSDT của Nhà thầu có phương án thi công và biện pháp an toàn đảm bảo việc tháo dỡ, thay thế thiết bị.
- Trong phương án phải nêu rõ các thiết bị sử dụng cũng như các công đoạn chính trong việc lắp đặt.
- Vật tư cung cấp phải ghi rõ xuất xứ, toàn bộ vật tư phải được kiểm tra nghiệm thu trước khi thi công.
- Trong quá trình thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị đang vận hành tại trạm.
- Thiết lập phương án y tế, vệ sinh môi trường trong số suốt quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thiện công trình.
II.3.3 Thu hồi vật tư thay thế: 
MỤC 2 KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM: 
Cung cấp đầy đủ chứng chỉ nguồn gốc, chất lượng (CO, CQ) biên bản kiểm tra xuất xưởng của nhà chế tạo.

8

